
TỔNG HỢP TỪ VỰNG THÔNG DỤNG
1. Từ vựng tiếng Anh chủ đề môn học

Từ vựng Dịch nghĩa

Art môn Mỹ thuật

English môn tiếng Anh

IT môn Công nghệ Thông tin

Maths môn Toán

Music môn Âm nhạc

PE môn Thể dục

Primary school trường tiểu học

School day ngày phải đi học

Science môn Khoa học

Vietnamese môn tiếng Việt

Từ vựng chủ đề môn học

2. Từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật

Từ vựng Dịch nghĩa

Animal động vật

Crocodile con cá sấu

Elephant con voi

Fast nhanh nhẹn

Gorilla con khỉ gorilla

Monkey con khỉ

Peacock con công

Python con trăn

Tiger con hổ

Zoo sở thú

Từ vựng chủ đề động vật



3. Từ vựng chủ đề thói quen

Từ vựng Dịch nghĩa

Brush the teeth Đánh răng

Come to the library Đến thư viện

Cook dinner Nấu bữa tối

Do the homework Làm bài tập về nhà

Get up Thức dậy

Go camping Đi cắm trại

Go fishing Đi câu cá

Go jogging Chạy bộ

Go shopping Đi mua sắm

Go swimming Đi bơi

Go to bed Đi ngủ

Go to school Đi học

Have breakfast Ăn sáng

Have dinner Ăn tối

Have lunch Ăn trưa

Look for information Tìm kiếm thông tin

Play badminton Chơi cầu lông

Play football Đá bóng

Ride a bicycle Đi xe đạp

Surf the Internet Lướt mạng

Watch TV Xem ti vi
Từ vựng chủ đề thói quen



4. Từ vựng chủ đề danh lam, thắng cảnh

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

At home /ət həʊm/ Ở nhà

At school /ət sku:l/ Ở trường

Beach /bi:t∫/ Bãi biển

By the sea /bai tə si:/ Trên bãi biển

Cave /keiv/ Hang động

Countryside /kʌntrisaid/ Vùng quê

England /iηgli∫/ Nước Anh

Explore /iks'plɔ:/ Khám phá

Island /ailənd/ Hòn đảo

Mountain /mauntin/ Ngọn núi

Từ vựng chủ đề danh lam, thắng cảnh

5. Từ vựng chủ đề nghề nghiệp

Từ vựng Dịch nghĩa

Actress Nữ diễn viên

Actor Nam diễn viên

Comedian Diễn viên hài

Film director Đạo diễn

Musician Nhạc sĩ

Author Nhà văn

Artist Họa sĩ

Model Người mẫu

Photographer Thợ chụp ảnh

Composer Nhà soạn nhạc

Singer Ca sĩ



Disc Jockey (DJ) Người phối nhạc

Dancer Vũ công
Từ vựng chủ đề nghề nghiệp

6. Từ vựng chủ đề thể thao

Từ vựng Dịch nghĩa

Acrobatics Nhào lộn

Aerobic Thể dục nhịp điệu

Archery Mộ môn bắn cung

Athletics Chạy điền kinh

Artistic Gymnastics Thể dục nghệ thuật

Badminton Cầu lông

Baseball Bóng chày

Basketball Bóng rổ

Beach volleyball Bóng chuyền chơi tại bãi biển

Bowls Ném bóng bằng gỗ

Boxing Đấm bốc

Billiards Bida / Bi-a

Bodybuilding Thể hình

Từ vựng chủ đề thể thao


